
Nguồn 
ngân 
sách 

Nguồn 
khác

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9) (10) (11) (12)

Trường 
THCS Nhà đa 

Trường 
có giấy 

Xây mới nhà đa năng phục vụ 
giảng dạy bộ môn Giáo dục 

thể chất và các hoạt động thể 
dục thể thao trong nhà 

Hiện nay trường chưa có 
nhà đa năng phục vụ giảng 
dạy bộ môn Giáo dục thể 
chất và các hoạt động thể 

dục thể thao trong nhà 
Áp Áp 

Phụ lục

Ghi chúTrường
Tên công 

trình

Hồ sơ 
pháp lý 
có liên 
quan

Địa điểm 
thực 
hiện

Mục tiêu cải tạo, nâng cấp, 
mở rộng, xây dựng mới 

công trình

Sự cần thiết, lý do thực 
hiện

Tiêu 
chuẩn, 
định 
mức

STT

Năm 
đưa 

vào sử 
dụng

Khối 
lượng 
công 

việc dự 
kiến

Dự kiến kinh phí 
(triệu đồng)

DANH MỤC CÔNG TRÌNH CẦN SỬA CHỮA, CẢI TẠO, NÂNG CẤP, MỞ RỘNG, XÂY DỰNG MỚI
CÁC HẠNG MỤC TRONG CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRƯỜNG LỚP HỌC

(Kèm theo Công văn số         /UBND ngày       /       /2025 của UBND huyện Nghĩa Hành)

1
THCS 
Huỳnh 
Thúc 

Kháng 

Nhà đa 
năng, sân 

nền

chứng 
nhận 

quyền sử 
dụng đất

dục thể thao trong nhà 
trường.Tôn nền và lát gạch 

nền Block sân trường để đảm 
bảo an toàn cho hoạt động của 

học sinh và tạo mỹ quan 
trường học.

dục thể thao trong nhà 
trường. Sân trường trũng 
thấp, đọng nước vào mùa 

mưa gây ô nhiễm, ảnh 
hưởng đến hoạt động của 
cán bộ, giáo viên và học 

sinh của trường.

dụng 
thiết kế 

mẫu

dụng 
thiết kế 

mẫu

6.400

2
Trường 

TH Hành 
Tín Đông

Khối 
phòng 
hành 
chính 

quản trị 

Trường 
có giấy 
chứng 
nhận 

quyền sử 
dụng đất

Xây mới khối phòng hành 
chính quản trị (Nhà hiệu bộ) 
phục vụ công tác quản lý và 

hoạt động của trường.

Trường chưa có khối phòng 
hành chính quản trị, hiện 
đang sử dụng tạm phòng 

học phục vụ làm việc.

5.000

3

Trường 
THCS 
Hành 
Thuận

Nền sân

Giấy 
chứng 
nhận 

quyền sử 
dụng đất

Cải tạo, nâng cấp lát gạch 
block sân trường trường hiện 

trạng.

Sân bê tông meo mốc, trơn 
trượt gây mất mất an toàn 
và mỹ quan trường học, 
nhất là vào mùa mưa.

700



Nguồn 
ngân 
sách 

Nguồn 
khác

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9) (10) (11) (12)

Ghi chúTrường
Tên công 

trình

Hồ sơ 
pháp lý 
có liên 
quan

Địa điểm 
thực 
hiện

Mục tiêu cải tạo, nâng cấp, 
mở rộng, xây dựng mới 

công trình

Sự cần thiết, lý do thực 
hiện

Tiêu 
chuẩn, 
định 
mức

STT

Năm 
đưa 

vào sử 
dụng

Khối 
lượng 
công 

việc dự 
kiến

Dự kiến kinh phí 
(triệu đồng)

4

Trường 
THCS 
Hành 
Thiện

Nền sân

Giấy 
chứng 
nhận 

quyền sử 
dụng đất

Cải tạo, nâng cấp lát gạch 
block sân trường trường hiện 

trạng.

Sân bê tông meo mốc, trơn 
trượt gây mất mất an toàn 
và mỹ quan trường học, 
nhất là vào mùa mưa.

1.000

Nền sân

Giấy 
chứng 
nhận 

quyền sử 
dụng đất

Cải tạo, nâng cấp lát gạch 
block sân trường trường hiện 

trạng.

Sân bê tông meo mốc, trơn 
trượt gây mất mất an toàn 
và mỹ quan trường học, 
nhất là vào mùa mưa.

1.000

Nhà vệ Cải tạo nhà vệ sinh điểm Hiện trạng nhà vệ sinh diện 

5

Trường 
TH Hành 

Thịnh 
(Xuân 
Đình) Nhà vệ 

sinh
Cải tạo nhà vệ sinh điểm 

Xuân Đình
Hiện trạng nhà vệ sinh diện 

tích nhỏ, hư hỏng.

Nhà thi 
đấu

Cải tạo, nâng cấp nhà đa năng 
hiện trạng

Vệ sinh sơn mới lại toàn bộ 
tường trong và ngoài nhà; 
sơn mới lại toàn bộ cửa đi 

và cửa sổ; xử lý chống thấm 
sê nô + 2 hộp gel thay ống 
nước thoát cho mái; xử lý 
nền tập bị bong tróc; thay 

mới thiết bị điện chiếu 
sáng.

1.000

2 dãy 
phòng 
học 2 
tầng 

Vệ sinh, lăn sơn 2 trong và 
ngoài nhà dãy phòng học 2 

tầng.

Hiện trạng tường trong và 
ngoài nhà hoen ố, bong tróc 

cần vệ sinh lăn sơn.

Tường 
rào

Cần nâng cấp, cải tạo lại 35m 
tường rào phía sau trường

Hiện trạng rào B40 tạm bợ. 
Cần nâng cấp để đảm bảo 

an toàn cơ sở vật chất
900

6

Đình)

Trường 
THCS 

Hành Tín 
Đông

Trường 
THCS 



Nguồn 
ngân 
sách 

Nguồn 
khác

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9) (10) (11) (12)

Ghi chúTrường
Tên công 

trình

Hồ sơ 
pháp lý 
có liên 
quan

Địa điểm 
thực 
hiện

Mục tiêu cải tạo, nâng cấp, 
mở rộng, xây dựng mới 

công trình

Sự cần thiết, lý do thực 
hiện

Tiêu 
chuẩn, 
định 
mức

STT

Năm 
đưa 

vào sử 
dụng

Khối 
lượng 
công 

việc dự 
kiến

Dự kiến kinh phí 
(triệu đồng)

Dãy 2 
tầng 

phòng 
hiệu bộ

Cần chống thấm sê nô, vệ 
sinh, lăn sơn, tường trong và 

ngoài. Thay gạch nền các 
phòng hiện trạng.

Khối phòng làm dãy hiệu 
bộ thấm nước gây hoen ô, 
rêu mốc, nền gạch bị bong 

tróc, sụp lún.

Nền sân

Giấy 
chứng 
nhận 

quyền sử 
dụng đất

Cải tạo, nâng cấp lát gạch 
block sân trường trường hiện 

trạng.

Sân bê tông meo mốc, trơn 
trượt gây mất mất an toàn 
và mỹ quan trường học, 
nhất là vào mùa mưa.

Nhà xe 
Giấy 

chứng Cần nâng cấp, cải tạo nhà để 
Nà để xe nhỏ và hư hỏng 

800

THCS 
Hành Tín 

Tây

7

Trường 
TH Hành 

Dũng
8

Nhà xe 
giáo viên, 
học sinh

chứng 
nhận 

quyền sử 
dụng đất

Cần nâng cấp, cải tạo nhà để 
xe giáo viên và nhà để xe học 

sinh

Nà để xe nhỏ và hư hỏng 
cần được cải tạo, nâng cấp 
phục vụ hoạt động trong 

nhà trường

Tường 
rào

Giấy 
chứng 
nhận 

quyền sử 
dụng đất

Cần nâng cấp, cải tạo lại  
tường rào phía sau trường

Hiện trạng là tường rào B40 
đã xuống cấp, hư hỏng.

Cổng ngõ
Cải tạo, nâng cấp cổng chính 

của trường
Hiện trạng cổng hư hỏng, 

xuống cấp.

Tường 
rào

Giấy 
chứng 
nhận 

quyền sử 
dụng đất

Nâng cấp tường rào
Tường rào lưới B40 hiện 

trạng hư hỏng cần sửa chữa.

Cổng ngõ
Cải tạo, nâng cấp cổng chính 

của trường
Hiện trạng cổng hư hỏng, 

xuống cấp.

Trường 
MN 

Hành Tín 
Tây

10

800

800

Dũng

Trường 
MN 

Hành 
Dũng

9



Nguồn 
ngân 
sách 

Nguồn 
khác

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9) (10) (11) (12)

Ghi chúTrường
Tên công 

trình

Hồ sơ 
pháp lý 
có liên 
quan

Địa điểm 
thực 
hiện

Mục tiêu cải tạo, nâng cấp, 
mở rộng, xây dựng mới 

công trình

Sự cần thiết, lý do thực 
hiện

Tiêu 
chuẩn, 
định 
mức

STT

Năm 
đưa 

vào sử 
dụng

Khối 
lượng 
công 

việc dự 
kiến

Dự kiến kinh phí 
(triệu đồng)

Nhà vệ 
sinh học 

sinh

Giấy 
chứng 
nhận 

quyền sử 
dụng đất

Cải tạo, nâng cấp nhà vệ sinh 
học sinh

Nhà vệ sinh hiện trnagj diện 
tích nhỏ, thiết bị vệ sinh hư 

hỏng.

Nhà xe 
học sinh

Nâng cấp nhà để học sinh
Nhà để xe học sinh xuống 

cấp.

12

Trường 
THCS 

Nguyễn 
Kim 

Nền sân

Giấy 
chứng 
nhận 

quyền sử 

Cải tạo, nâng cấp lát gạch 
block sân trường trường hiện 

trạng.

Nền sân phía sau trường 
giáp nhà đa năng là sân đất, 
cần nâng nền lát gạch Block 

800

800

Trường 
THCS 
Hành 
Trung

11

Kim 
Vang

quyền sử 
dụng đất

trạng.
cần nâng nền lát gạch Block 
tạo cảnh quan trường học.

13
Trường 

TH Hành 
Thuận

Dãy 
phòng 
hiệu bộ

Giấy 
chứng 
nhận 

quyền sử 
dụng đất

Cải tạo nâng cấp khối nhà 
hiệu bộ 1 tầng để tạo khối 

phòng hiệu bộ 2 tầng.

Hiện trạng trường chưa có 
khối phòng hiệu bộ cần 
nâng cấp, cải tạo để tạo 
khối phòng hành chính 

quản trị.

2.500

14
Trường 

TH Hành 
Minh

Dãy 
phòng 
hiệu bộ

Giấy 
chứng 
nhận 

quyền sử 
dụng đất

Cải tạo nâng cấp khối nhà 
hiệu bộ 1 tầng để tạo khối 

phòng hiệu bộ 2 tầng.

Hiện trạng trường chưa có 
khối phòng hiệu bộ cần 
nâng cấp, cải tạo để tạo 
khối phòng hành chính 

quản trị.

2.500

Hệ thống 
của đi và 

của sổ

Giấy 
chứng 
nhận 

quyền sử 
dụng đất

Sửa chữa hệ thống cửa đi và 
cửa sổ tại 2 điểm trường thuộc 

trường TH Hành Thiện

Hiện trạng hệ thống cửa ở 2 
điểm trường hư hỏng.

Trường 



Nguồn 
ngân 
sách 

Nguồn 
khác

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9) (10) (11) (12)

Ghi chúTrường
Tên công 

trình

Hồ sơ 
pháp lý 
có liên 
quan

Địa điểm 
thực 
hiện

Mục tiêu cải tạo, nâng cấp, 
mở rộng, xây dựng mới 

công trình

Sự cần thiết, lý do thực 
hiện

Tiêu 
chuẩn, 
định 
mức

STT

Năm 
đưa 

vào sử 
dụng

Khối 
lượng 
công 

việc dự 
kiến

Dự kiến kinh phí 
(triệu đồng)

Hệ thống 
điện

Sửa chữa hệ thống điện tại 2 
điểm trường thuộc trường TH 

Hành Thiện

Hiện trạng hệ thống điện ở 
2 điểm trường quá cũ và hư 

hỏng.

Tường 
rào

Sửa chữa tường rào điểm Phú 
Lâm Tây

Tường rào điểm Phú Lâm 
Tây hiện trạng là tường rào 

lưới B40 hư hỏng

Tường 
rào

Sửa chữa tường rào (điểm 
Kháng Giang và điểm Ruộng 

Vỡ)

Tường rào hiện trạng hư 
hỏng cần sửa chữa.

Sửa chữa sân chơi lát gạch Sân chơi hiện tạng trũng 
1.500

2.000TH Hành 
Thiện

15

Trường 
MN 

Hành Tín 
16

Sân chơi
Sửa chữa sân chơi lát gạch 

block sân trường (điểm Kháng 
Giang và điểm Ruộng Vỡ).

Sân chơi hiện tạng trũng 
thấp mất vệ sinh và không 
đảm bảo an toàn cho trẻ,

Nhà vệ 
sinh

Sửa nhà nhà vệ sinh điểm 
Trung tâm và điểm Kỳ Thọ 

Nam.

Nhà vệ sinh hư hỏng cần 
sửa chữa và thay thiết bị vệ 
sinh phục vụ hoạt động của 

trẻ.
Khối 
phòng 

học

Vệ sinh, lăn sơn tường trong 
và ngoài nhà điểm Trung tâm 

và điểm Kỳ Thọ Nam.

Tường trong và ngoài nhà 
hiện trạng bị bong tróc, cần 

vệ sinh lăn sơn.

Nhà bếp
Sửa chữa Nhà Bếp (điểm 

Trường Đồng Xít)

Nền sàn sụt lún, các đan kệ 
bếp hư hỏng, thiết bị rửa 

nhà bếp đã hư hỏng, tường 
trong và ngoài nhà rêu mốc 

gây mất vệ sinh

Trường 
MN 

Hành 
Đức

17

Hành Tín 
Đông

1.000



Nguồn 
ngân 
sách 

Nguồn 
khác

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9) (10) (11) (12)

Ghi chúTrường
Tên công 

trình

Hồ sơ 
pháp lý 
có liên 
quan

Địa điểm 
thực 
hiện

Mục tiêu cải tạo, nâng cấp, 
mở rộng, xây dựng mới 

công trình

Sự cần thiết, lý do thực 
hiện

Tiêu 
chuẩn, 
định 
mức

STT

Năm 
đưa 

vào sử 
dụng

Khối 
lượng 
công 

việc dự 
kiến

Dự kiến kinh phí 
(triệu đồng)

Khu hoạt 
động thể 

chất 
ngoài trời 

trời và 
hành lang 

nối

Sửa chữa khu hoạt động thể 
chất ngoài trời trời và hành 
lang nối (điểm trung tâm)

Hiện trạng khu hoạt động 
thể chất ngoài trời trời và 
hành lang nối hư hỏng cần 

sửa chữa phục vụ hoạt động 
giáo dục và chăm sóc trẻ tại 

trường.

Khối 
phòng 
học và 

nhà hiệu 

Vệ sinh, lăn sơn tường trong 
và ngoài nhà điểm Trung tâm.

Tường trong và ngoài nhà 
hiện trạng bị bong tróc, cần 

vệ sinh lăn sơn.

Trường 
MN thị 

trấn Chợ 
Chùa

18 1.000

nhà hiệu 
bộ

và ngoài nhà điểm Trung tâm.
vệ sinh lăn sơn.

19
Trường 

TH Hành 
Phước

Khối nhà 
03 phòng 

1 tầng

Sửa chữa khối nhà 03 phòng 1 
tầng

Vệ sinh, sơn mới tường 
trong và ngoài nhà; Thay 
mới cửa đi và cửa sổ (cửa 
gỗ kính hiện trạng đã hư 

hỏng); Thay mới gạch nền 
(nền hiện trạng gạch hoa xi 

măng đã hư hỏng).

1.000

20
Trường 

TH Hành 
Trung

2 dãy 
phòng 
học 2 
tầng

Chống thấm sê nô, vệ sinh lăn 
sơn tường trong và ngoài nhà 

hiện trạng. Thay gạch nền 
phòng học và phòng làm việc.

Vệ sinh, sơn mới tường 
trong và ngoài nhà hiện 

trạng rêu mốc; gạch nền là 
gạch hoa xi măng bong tróc.

1.000

21

Trường 
MN 

Hành 
Thiện

Tường 
rào

Sửa chữa tường rào điểm 
trường Phú Lâm.

Hiện trạng tường rào bao 
quanh thấp, hư hỏng cần 

sửa chữa.
1.000



Nguồn 
ngân 
sách 

Nguồn 
khác

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9) (10) (11) (12)

Ghi chúTrường
Tên công 

trình

Hồ sơ 
pháp lý 
có liên 
quan

Địa điểm 
thực 
hiện

Mục tiêu cải tạo, nâng cấp, 
mở rộng, xây dựng mới 

công trình

Sự cần thiết, lý do thực 
hiện

Tiêu 
chuẩn, 
định 
mức

STT

Năm 
đưa 

vào sử 
dụng

Khối 
lượng 
công 

việc dự 
kiến

Dự kiến kinh phí 
(triệu đồng)

22
Trường 

TH Hành 
Tín Tây

Tường 
rào

Sửa chữa tường rào Phía sau 
trường.

Hiện trạng tường rào phía 
sau là rào B40, hư hỏng cần 

sửa chữa.
1.000

23

Trường 
TH thị 

trấn Chợ 
Chùa

Khối 
phòng 
học 2 

tầng và 
dãy 1 
tầng

Chống thấm sê nô, vệ sinh lăn 
sơn tường trong và ngoài nhà 
hiện trạng. Thay hệ thống cửa 

khối nhà hiện trạng.

Vệ sinh, sơn mới tường 
trong và ngoài nhà hiện 
trạng rêu mốc; Hệ thống 

cửa sắt kính bị mục nát, hư 
hỏng.

1.000

35.500Tổng cộng
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